TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật Giao thông


Bộ môn: Động lực 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:




· Tiếng Việt: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC (Ô tô)
· Tiếng Anh: Internal Combustion Engines and Project




Mã học phần: MAE335





Số tín chỉ:
5 (3,5-1,5)


Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết: Nguyên lý chi tiết máy




2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc tổng quát và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong nói chung và động cơ ô tô nói riêng; Chu trình công tác, những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến và chất lượng của quá trình nạp, xả, nén, tạo hỗn hợp cháy và cháy ở động cơ; Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận và hệ thống phục vụ của động cơ động cơ ô tô. Thông qua ĐAMH, người học cập nhật, phân tích cấu tạo động cơ ô tô của các hãng thường gặp và tính kiểm tra các thông số của động cơ.
3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên tiếp thu các học phần Khai thác, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật sửa chữa ô tô, để có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:

- Thực hiện và quản lý dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;
- Kiểm định ô tô.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Phân biệt cấu tạo và phạm vi ứng dụng của động cơ ô tô; 

b) Giải thích diễn biến và các yếu tố ảnh hưởng đến chu trình công tác của động cơ ô tô, đặc biệt là quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu;

c) Phân tích đặc điểm cấu tạo của động cơ ô tô:
- Bộ khung và cơ cấu truyền lực;
- Các hệ thống, đặc biệt là: Thay đổi khí và nhiên liệu.
d) Cập nhật, phân tích cấu tạo động cơ ô tô của các hãng thường gặp, tính kiểm tra các thông số của động cơ đã chọn
5. Nội dung:
	
STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
1.3

1.4
	Tổng quan cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ĐCĐT
Khái niệm, phân loại & phạm vi ứng dụng của ĐCĐT 
Cấu trúc tổng thể của ĐCĐT
Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT
 Bộ khung và cơ cấu truyền lực, chọn động cơ cụ thể để cập nhật 
	a, b, d
	10
	12

	2

2.1

2.2
2.3

2.4
	Chu trình công tác và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật
Khái niệm, ý nghĩa của chu trình công tác và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 

Các nhóm chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 

Tổng thể các giải pháp nâng cao chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
Tính kiểm tra các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ đã chọn
	b, d
	6
	3

	3
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
	Quá trình nén, hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu
Quá trình nén trong động cơ diesel
Quá trình và thiết bị tạo HHC trong động cơ diesel

Diễn biến và các thông số đánh giá chất lượng quá trình cháy trong động cơ diesel

Các giải pháp nâng cao chất lượng quá trình cháy
Tính các thông số chỉ thị của động cơ đã chọn
	b, c, d
	6
	3

	4
4.1

4.2

4.3


	Quá trình và cơ cấu thay đổi khí 
Nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ cơ cấu thay đổi khí
Diễn biến, các thông số đánh giá và giải pháp nâng cao chất lượng quá trình thay đổi khí
Cấu tạo và các thông số của cơ cấu thay đổi khí động cơ đã chọn
	b, c, d
	6
	6

	5
5.1

5.2

5.3

5.4
	Hệ thống nhiên liệu của động cơ ô tô (xăng và diesel)
Chức năng, nhiệm vụ yêu cầu

Cấu tạo hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
Cấu tạo hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

Cấu tạo và các thông số của hệ thống nhiên liệu động cơ đã chọn
	b, c, d
	12
	12

	6
6.1

6.2

6.3
	Bôi trơn cho động cơ ô tô
Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ hệ thống
Cấu tạo và các thông số của hệ thống bôi trơn động cơ đã chọn 

Các giải pháp tăng hiệu quả bôi trơn
	b, c, d
	4
	3

	7
7.1

7.2

7.3
	Làm mát cho động cơ ô tô
Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, các sơ đồ hệ thống
Cấu tạo và các thông số của hệ thống làm mát động cơ đã chọn 

Các giải pháp tăng hiệu quả làm mát
	b, c, d
	4
	3

	8
8.1

8.2


	Khởi động động cơ ô tô
Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu

Cấu tạo và các thông số của hệ thống làm mát động cơ đã chọn 
	b, c, d
	4
	3


6. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Phùng Minh Lộc

	Động cơ đốt trong 
	     2015
	ĐH Nha Trang
	Thư viện,

Khoa KTGT
	X
	

	2
	Lê Duy Tiến  
	Nguyên lý động cơ đốt trong 
	2007
	GTVT - Hà Nội


	Thư viện
Khoa KTGT
	X
	

	3
	Nguyễn Văn Nhận
	Lý thuyết ĐCĐT
	2007
	ĐH Nha Trang
	Thư viện
	
	X

	4
	Hoàng Xuân Quốc
	Hệ thống phun xăng điện tử dùng trên xe du lịch
	2003
	KHKT
	Thư viện
	
	X

	5
	Lê Viết Lượng

	Lý thuyết động cơ Diesel
	2000


	NXB Giáo dục
	Thư viện
	
	X

	6
	Các Hãng sản xuất động cơ ô tô
	Catologue cấu tạo
	
	
	
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

	
STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c
	10

	2
	Đồ án môn học
	d
	30

	3
	Chuyên cần/thái độ 
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c, d
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                             Phùng Minh Lộc
         TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
                                                                              Phùng Minh Lộc
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